TIẾT MỤC “ĐỌC LÝ ĐAM MÊ   MỖI NGÀY’’ 
CHƯƠNG VI: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG - PHẦN I
Câu 1. Với ε1, ε2, ε3 lần lượt là năng lượng của phôtôn ứng với các bức xạ màu vàng, bức xạ tử ngoại và bức xạ hồng ngoại thì 


A. ε2 > ε1 > ε3. 
B. ε3 > ε1 > ε2. 
C. ε1 > ε2 > ε3. 
D. ε2 > ε3 > ε1. 

Câu 2. Trong quang phổ vạch phát xạ của nguyên tử hiđrô (H), dãy Banme có 


A. tất cả các vạch đều nằm trong vùng hồng ngoại. 


B. tất cả các vạch đều nằm trong vùng tử ngoại. 


C. bốn vạch thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy là Hα, Hβ, Hγ, Hδ, các vạch còn lại thuộc vùng tử ngoại. 


D. bốn vạch thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy là Hα, Hβ, Hγ, Hδ, các vạch còn lại thuộc vùng hồng ngoại. 

Câu 3. Pin quang điện là nguồn điện trong đó 


A. nhiệt năng được biến đổi thành điện năng. B. hóa năng được biến đổi thành điện năng. 

C. cơ năng được biến đổi thành điện năng. 
   D. quang năng được biến đổi thành điện năng. 
Câu 4. Pin quang điện là nguồn điện hoạt động dựa trên hiện tượng
 
A. huỳnh quang. 
    B. tán sắc ánh sáng.   C. quang – phát quang. D. quang điện trong.
Câu 5. Quang điện trở được chế tạo từ 


A. kim loại và có đặc điểm là điện trở suất của nó giảm khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.


B. chất bán dẫn và có đặc điểm là dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở nên dẫn điện tốt khi được chiếu sáng thích hợp.

C. chất bán dẫn và có đặc điểm là dẫn điện tốt khi không bị chiếu sáng và trở nên dẫn điện kém được chiếu sáng thích hợp.


D. kim loại và có đặc điểm là điện trở suất của nó tăng khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.

Câu 6. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về phôtôn ánh sáng?


A. Năng lượng của phôtôn ánh sáng tím lớn hơn năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ.


B. Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động.


C. Mỗi phôtôn có một năng lượng xác định.


D. Năng lượng của các phôtôn của các ánh sáng đơn sắc khác nhau đều bằng nhau.
Câu 7. Khi nói về phôtôn, phát biểu nào dưới đây là đúng? 

A. Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f, các phôtôn đều mang năng lượng như nhau. 


B. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi bước sóng ánh sáng ứng với phôtôn đó càng lớn. 


C. Năng lượng của phôtôn ánh sáng tím nhỏ hơn năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ. 


D. Phôtôn có thể tồn tại trong trạng thái đứng yên.
Câu 8. Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào hiện tượng

A. quang - phát quang.  B. quang điện trong.   C. phát xạ cảm ứng.    D. nhiệt điện.
Câu 9.  Theo thuyết lượng tử ánh sáng của Anh-xtanh, phôtôn ứng với mỗi ánh sáng đơn sắc có năng lượng càng lớn nếu ánh sáng đơn sắc đó có


A. tần số càng lớn.

B. tốc độ truyền càng lớn.


C. bước sóng càng lớn.
D. chu kì càng lớn.

Câu 10. Tia X có cùng bản chất với 

A. tia 
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B. tia 
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C. tia hồng ngoại.
D. Tia 
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Câu 11. Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai?

A. Trong chân không, phô tôn bay với tốc độ c =3.108m/s dọc theo các tia sáng.


B. Phô tôn của mọi ánh sáng đơn sắc đều mang năng lượng như nhau

C. Phô tôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động.


D. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phô tôn.

Câu 12. Theo mẫu nguyên tử Bo, một nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản, êlectron của nguyên tử chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính r0. Khi nguyên tử này hấp thụ một phôtôn có năng lượng thích hợp thì êlectron có thể chuyển lên quỹ đạo dừng có bán kính bằng


A. 11r0.

B. 10r0.
C. 12r0.
D. 9r0.
Câu 13. Giới hạn quang điện của kẽm là 0,35 µm. Hiện tượng quang điện có thể xảy ra khi chiếu vào tấm kẽm bằng

A. ánh sáng màu tím.      B. tia X.
C. ánh sáng màu đỏ.
D. tia hồng ngoại.
Câu 14. Theo quan điểm của thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai?


A. Các photôn của cùng một ánh sáng đơn sắc đều mang năng lượng như nhau


B. Khi ánh sáng truyền đi xa, năng lượng của photôn giảm dần.

C. Photôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động.

D. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là photon.
Câu 15.  Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng



A. các êlectrôn liên kết trong chất bán dẫn được ánh sáng làm bứt ra khỏi bề mặt bán dẫn. 



B. các êlectrôn tự do trong kim loại được ánh sáng làm bứt ra khỏi bề mặt kim loại.



C. các êlectrôn liên kết trong chất bán dẫn được ánh sáng giải phóng trở thành các êlectrôn dẫn.

D. các êlectrôn thoát khỏi bề mặt kim loại khi kim loại bị đốt nóng.
Câu 16. Gọi λα và λβ lần lượt là hai bước sóng ứng với các vạch đỏ Hα và vạch lam Hβ của dãy Banme (Balmer), λ1 là bước sóng dài nhất của dãy Pasen (Paschen) trong quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô. Biểu thức liên hệ giữa λα , λβ , λ1 là 


A. λ1 = λα - λβ .
B. 1/λ1 = 1/λβ – 1/λα 
C. λ1 = λα + λβ .
D. 1/λ1 = 1/λβ + 1/λα 
Câu 17. Dùng thuyết lượng tử ánh sáng không giải thích được

A. hiện tượng quang – phát quang. 
    B. hiện tượng giao thoa ánh sáng.

C. nguyên tắc hoạt động của pin quang điện.   D. hiện tượng quang điện ngoài.
Câu 18. Gọi năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ, ánh sáng lục và ánh sáng tím lần lượt là (Đ, (L và (T thì 


A. (T > (L > eĐ. 
B. (T > (Đ > eL. 
C. (Đ > (L > eT. 
D. (L > (T > eĐ.

Câu 19. Khi chiếu vào một chất lỏng ánh sáng chàm thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là 


A. ánh sáng tím.
B. ánh sáng vàng.
C. ánh sáng đỏ.
D. ánh sáng lục.

Câu 20. Trong quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô, bước sóng dài nhất của vạch quang phổ trong dãy Lai-man và trong dãy Ban-me lần lượt là (1 và (2. Bước sóng dài thứ hai thuộc dãy Lai-man có giá trị 


A. 
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Câu 21. Khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Năng lượng phôtôn càng nhỏ khi cường độ chùm ánh sáng càng nhỏ.


B. Phôtôn có thể chuyển động hay đứng yên tùy thuộc vào nguồn sáng chuyển động hay đứng yên.


C. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi tần số của ánh sáng ứng với phôtôn đó càng nhỏ.


D. Ánh sáng được tạo bởi các hạt gọi là phôtôn.
Câu 22. Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn.


B. Năng lượng của các phôtôn ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc tần số của ánh sáng.

C. Trong chân không, các phôtôn bay dọc theo tia sáng với tốc độ c = 3.108 m/s.


D. Phân tử, nguyên tử phát xạ hay hấp thụ ánh sáng, cũng có nghĩa là chúng phát xạ hay hấp thụ phôtôn.

Câu 23. Hiện tượng nào sau đây khẳng định ánh sáng có tính chất sóng?


A. Hiện tượng giao thoa ánh sáng. 
B. Hiện tượng quang điện ngoài.


C. Hiện tượng quang điện trong. 
D. Hiện tượng quang phát quang.

Câu 24. Trong các loại tia: Rơn-ghen, hồng ngoại, tử ngoại, đơn sắc màu lục; tia có tần số nhỏ nhất là


A. tia tử ngoại.
B. tia hồng ngoại.
C. tia đơn sắc màu lục.    D. tia X.
Câu 25. Khi nói về quang điện, phát biểu nào sau đây sai?


A. Pin quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện ngoài vì nó nhận năng lượng ánh sáng từ bên ngoài.

B. Điện trở của quang điện trở giảm khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.


C. Chất quang dẫn là chất dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở thành chất dẫn điện tốt khi bị chiếu ánh sáng thích hợp.


D. Công thoát electron của kim loại thường lớn hơn năng lượng cần thiết để giải phóng electron liên kết trong chất bán dẫn.

Câu 26. Tia laze có tính đơn sắc rất cao vì các photon do laze phát ra có

A. độ sai lệch có tần số là rất nhỏ. 
B. độ sai lệch năng lượng là rất lớn.

C. độ sai lệch bước sóng là rất lớn. 
D. độ sai lệch tần số là rất lớn.

Câu 27. Theo thuyết lượng tử ánh sáng, để phát ánh sáng huỳnh quang, mỗi nguyên tử hay phân tử của chất phát quang hấp thụ hoàn toàn một photon của ánh sáng kích thích có năng lượng ε để chuyển sang trạng thái kích thích, sau đó


A. giải phóng một electron tự do có năng lượng nhỏ hơn ε do có mất mát năng lượng.


B. phát ra một photon khác có năng lượng lớn hơn ε do có bổ sung năng lượng.


C. giải phóng một electron tự do có năng lượng lớn hơn ε do có bổ sung năng lượng.


D. phát ra một photon khác có năng lượng nhỏ hơn ε do mất mát năng lượng.
Câu 28. Theo mẫu nguyên tử Bo, trạng thái dừng của nguyên tử


A. có thể là trạng thái cơ bản hoặc trạng thái kích thích.

B. chỉ là trạng thái kích thích.


C. là trạng thái mà các electron trong nguyên tử dừng chuyển động.


D. chỉ là trạng thái cơ bản.

Câu 29. Ánh sáng nhìn thấy có thể gây ra hiện tượng quang điện ngoài với


A. kim loại bạc.
B. kim loại kẽm.
C. kim loại xesi.
D. kim loại đồng.

Câu 30. Theo tiên đề của Bo, khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo L sang quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ21, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ32 và khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ31. Biểu thức xác định λ31 là


A. (31 = 
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B. (31 = (32 - (21.
C. (31 = (32 + (21.
D. (31 = 
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CHƯƠNG VI: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG - PHẦN II
Câu 31. Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron trong nguyên tử hiđrô là r0. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì bán kính quỹ đạo giảm bớt 


A. 12r0.

B. 4r0.
C. 9r0.
D. 16r0.

Câu 32. Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thì thấy dung dịch này phát ra ánh sáng màu lục. Đó là hiện tượng


A. phản xạ ánh sáng.

B. quang - phát quang.

C. hóa - phát quang.

D. tán sắc ánh sáng.

Câu 33. Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng êlectron bị bứt ra khỏi tấm kim loại 
khi


A. chiếu vào tấm kim loại này một chùm hạt nhân heli.


B. chiếu vào tấm kim loại này một bức xạ điện từ có bước sóng thích hợp.

C. cho dòng điện chạy qua tấm kim loại này.


D. tấm kim loại này bị nung nóng bởi một nguồn nhiệt.

Câu 34. Ở một nhiệt độ nhất định, nếu một đám hơi có khả năng phát ra hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng tương ứng λ1 và λ2 (với λ1 < λ2 ) thì nó cũng có khả năng hấp thụ 


A. mọi ánh sáng đơn sắc có bước sóng nhỏ hơn λ1 . 


B. mọi ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong khoảng từ λ1 đến λ2 . 


C. hai ánh sáng đơn sắc đó.                     D. mọi ánh sáng đơn sắc có bước sóng lớn hơn λ2 . 

Câu 35. Nội dung chủ yếu của thuyết lượng tử trực tiếp nói về 


A. sự hình thành các vạch quang phổ của nguyên tử. 


B. sự tồn tại các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô. 


C. cấu tạo của các nguyên tử, phân tử. 


D. sự phát xạ và hấp thụ ánh sáng của nguyên tử, phân tử. 

Câu 36. Theo thuyết lượng từ ánh sáng thì năng lượng của


A. một phôtôn bằng năng lượng nghỉ của một êlectrôn (êlectron).


B. một phôtôn phụ thuộc vào khoảng cách từ phôtôn đó tới nguồn phát ra nó.


C. các phôtôn trong chùm sáng đơn sắc bằng nhau.

D. một phôtôn tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với phôtôn đó.

Câu 37. Trong quang phổ của nguyên tử hiđrô , nếu biết bước sóng dài nhất của vạch quang phổ trong dãy Laiman là (1 và bước sóng của vạch kề với nó trong dãy này là (2 thì bước sóng (( của vạch quang phổ H( trong dãy Banme là


A. ((1 + (2).
B. 
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Câu 38. Một kim loại có giới hạn quang điện là 
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 vào kim loại này. Cho rằng năng lượng mà electron quang điện hấp thụ từ photon của bức xạ trên, một phần dùng để giải phóng nó, phần còn lại biến hoàn toàn thành động năng của nó. Giá trị động năng này là
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Câu 39. Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hidrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo P về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôton ứng với bức xạ có tần số f1 . Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo P về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn ứng với bức xạ có tần số f2. Nếu êlectron chuyển từ quỹ đạo L về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn ứng với bức xạ có tần số


A. f3 = f1 – f2 
B. f3 = f1 + f2
C. 
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Câu 40. Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Trong chân không, phôtôn bay với tốc độ c = 3.108 m/s dọc theo các tia sáng.


B. Phôtôn của các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì mang năng lượng khác nhau.


C. Năng lượng của một phôtôn không đổi khi truyền trong chân không.


D. Phôtôn tồn tại trong cả trạng thái đứng yên và trạng thái chuyển động
Câu 41. Khi nói về phôtôn, phát biểu nào dưới đây đúng?


A. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi bước sóng ánh sáng ứng với phôtôn đó càng lớn.


B. Phôtôn có thể tồn tại trong trạng thái đứng yên.


C. Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f xác định, các phôtôn đều mang năng lượng như nhau.

D. Năng lượng của phôtôn ánh sáng tím nhỏ hơn năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ.

Câu 42. Gọi (D là năng lượng của pho ton ánh sáng đỏ, (L là năng lượng của pho ton ánh sáng lục, (V là năng lượng của pho ton ánh sáng vàng. Sắp xếp nào sau đây đúng?

 
A. (V > (L > (D.
B. (L > (V > (D.
C. (L > (D > (V.
D. (D > (V > (L.

Câu 43. Khi nói về phôtôn phát biểu nào dưới đây đúng ?


A. Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số xác định, các phôtôn đều mang năng lượng như nhau.

B. Phôtôn có thể tồn tại trong trạng thái đứng yên.


C. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi bước sóng ánh sáng ứng với phôtôn đó càng lớn.


D. Năng lượng của phôtôn ánh sáng tím nhỏ hơn năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ.

Câu 44. Thuyết lượng tử ánh sáng không được dùng để giải thích


A. hiện tượng quang điện
B. hiện tượng quang – phát quang


C. hiện tượng giao thoa ánh sáng
D. nguyên tắc hoạt động của pin quang điện

Câu 45. Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, bán kính quỹ đạo dừng K là r0. Khi êlectron chuyển động trên các quỹ đạo dừng ở mức cao hơn thì bán kính quỹ đạo không thể là 

A. 4r0.


B. 25 r0.
C. 15 r0.
D.  16 r0.
Câu 46.  Chùm ánh sáng laze không được ứng dụng


A. trong truyền tin bằng cáp quang.
B. làm dao mổ trong y học .



C. làm nguồn phát siêu âm.
D. trong đầu đọc đĩa CD.

Câu 47.  Theo mẫu Bo về nguyên tử hiđrô, nếu lực tương tác tĩnh điện giữa êlectron và hạt nhân khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng L là F thì khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng N, lực này sẽ là 


A. 
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Trong các nhà hàng, khách sạn, rạp chiếu phim, v.v. có lắp máy sấy tay cảm ứng trong nhà vệ sinh.  Khi người sử dụng đưa tay vào vùng cảm ứng, thiết bị sẽ tự động sấy để làm khô tay và ngắt khi người sử dụng đưa tay ra. Máy sấy tay này hoạt động dựa trên 

A. cảm ứng tia tử ngoại phát ra từ bàn tay.  
B. cảm ứng độ ẩm của bàn tay.  

C. cảm ứng tia hồng ngoại phát ra từ bàn tay.  D. cảm ứng tia X phát ra từ bàn tay.

Câu 49. Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-dơ-pho ở điếm nào ?

A. Mô hình nguyên tử có hạt nhân.                         B. Hình dạng quỹ đạo của các êlectron.

C. Biểu thức của lực hút giữa hạt nhân và êlectron. D. Trạng thái có năng lượng ổn định.
Câu 50. Trong các thiết bị, pin quang điện, quang điện trở, tế bào quang điện, ống tia X, có hai thiết bị mà nguyên tắc hoạt động dựa trên cùng một hiện tượng vật lí, đó là

A. tế bào quang điện và quang điện trở.     B. pin quang điện và tế bào quang điện.

C. pin quang điện và quang điện trở.         D. tế bào quang điện và ống tia X.
Câu 51.  Sự phát sáng nào sau đây là hiện tượng quang − phát quang?  
A. Sự phát sáng của con đom đóm. 
     B. Sự phát sáng của đèn dây tóc.  

C. Sự phát sáng của đèn ống thông dụng.    D. Sự phát sáng của đèn LED.

Câu 52. Cột mốc, biển báo giao thông không sử dụng chất phát quang màu(1) ....... mà dùng màu (2)...... hay màu (3) ......... vì phần lớn ánh sáng đèn của các phương tiện giao thông không thể gây phát quang với những chất phát quang màu (1)...... nhưng rất dễ gây phát quang với những chất phát quang màu (2).... hay màu (3).......
Các màu (1),(2),(3) là những màu nào dưới đây? 
A. (1) Đỏ, (2) Vàng, (3) Tím.            B. (1) Đỏ, (2) Tím, (3) Vàng.

C. (1) Tím, (2) Đỏ, (3) Vàng.            D. (1) Vàng, (2) Đỏ, (3) Tím.
Câu 53. Khi nói về sự phát quang, phát biểu nào sau đây là sai? 
A. Sự huỳnh quang thường xảy ra đối với các chất lỏng và chất khí.
B.  Bước sóng của ánh sáng phát quang bao giờ cũng lớn hơn bước sóng của ánh sáng kích thích.

C. Tần số của ánh sáng phát quang bao giờ cũng lớn hơn tần số của ánh sáng kích thích.
D. Sự lân quang thường xảy ra đối với các chất rắn.
Câu 54. Chiều tia tử ngoại vào dung dịch Fluorexein thì dung dịch phát ra ánh sáng màu lục. Hiện tượng đó là hiện tượng
A.  huỳnh quang.   B. phản quang.     C. lân quang.     D. hóa – phát quang.
Câu 55. Laze rubi hoạt động theo nguyên tắc nào? 
A. Dựa vào sự tái hợp giữa êlectron và lỗ trống.            B. Dựa vào sự phát xạ cảm ứng.   

C. Dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ.                       D. Dựa vào hiện tượng quang điện.

Câu 56. Bút laze mà ta thường sử dụng để chỉ bảng thuộc loại laze
A. khí.                    B. lỏng.               C. rắn.                 D. bán dẫn.
Câu 57. Trong sự phát quang, thời gian phát quang
A. là khoảng thời gian từ lúc ngừng kích thích đến lúc ngừng phát quang.
B. là khoảng thời gian từ lúc bẳt đầu kích thích đến lúc ngừng phát quang.

C. là khoảng thời gian từ lúc bắt đầu kích thích đến lúc ngừng kích thích.

D. luôn giống nhau đối với mọi chất phát quang.
Câu 58. Sự huỳnh quang là sự phát quang
A. có thời gian phát quang dài hơn 10-8 s.

B. thường xảy ra với chất rắn.                                   C. chỉ xảy ra với chất lỏng.

D. hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích.
Câu 59. Một đặc điểm của sự phát quang là
A. mọi vật khi kích thích đến một nhiệt độ thích hợp thì sẽ phát quang.

B. quang phổ của vật phát quang phụ thuộc vào ánh sáng kích thích.

C. quang phổ của vật phát quang là quang phổ liên tục.

D. ánh sáng phát quang có bước sóng lớn bước sóng ánh sáng kích thích.
Câu 60. Ánh sáng huỳnh quang của một chất có bước sóng 0,5μm. Chiếu vào chất đó bức xạ có bước sóng nào dưới đây sẽ không có sự phát quang?
A. 0,2 μm.         B. 0,3 μm.       C. 0,4 μm.       D. 0,6 μm.
Câu 61. Hiện tượng phát sáng nào sau đây không phải là hiện tượng quang - phát quang?
A. Đầu cọc chỉ giới hạn đường được sơn màu đỏ hoặc vàng.      

B.  Đèn ống thông dụng( đèn huỳnh quang).

C. Viên dạ minh châu (ngọc phát sáng trong bóng tối).  

D.  Con đom đóm.
Câu 62. Người ta sản xuất ra các loại công tắc điện có đặc điểm sau đây: khi đèn trong phòng tắt đi ta thấy nút bấm của công tắc phát ra ánh sáng màu xanh. Sự phát quang này kéo dài hàng giờ, rất thuận tiện cho việc tìm chỗ bật đèn trong đêm. Đó là hiện tượng.
A. huỳnh quang.           B. điện phát quang.      C. lân quang.       D. tia  catot phát quang.
Câu 63. Nếu ánh sáng kích thích là ánh sáng màu chàm, thì ánh sáng huỳnh quang không thể là  A. ánh sáng màu lam.                             B. ánh sáng màu tím.
          C. ánh sáng màu lục.                              D. ánh sáng màu đỏ.
Câu 64. Dùng thuyết lượng tử ánh sáng không giải thích được
A. hiện tượng quang – phát quang. B. nguyên tắc hoạt động của pin quang điện.

C. hiện tượng giao thoa ánh sáng.   D.  hiện tượng quang điện ngoài.
Câu 65. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Hiện tượng phát quang là hiện tượng một chất hấp thụ năng lượng sau đó bức xạ điện từ trong miền ánh sáng nhìn thấy. Sự phát quang xảy ra ở nhiệt độ bình thường.
B. Hiện tượng phát quang ở đèn LED là hiện tượng điện phát quang.
C. Hiện tượng phát quang ở đèn ống là hiện tượng quang phát quang
D. Thời gian phát quang là khoảng thời gian từ lúc bị kích thích đến khi ngừng phát quang.
Câu 66. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Laser là nguồn sáng phát ra chùm sáng song song có cường độ lớn. Ví dụ: Laser rubi có I=106W/m2.

B. Chùm laze là chùm sáng kết hợp vì các photon có cùng f; cùng biên độ.
C. Chùm laze là chùm sáng song song nên tính định hướng cao. Độ sai lệch tần số tương đối Δf/f =  10-15  nên tính đơn sắc cao.

D. Các loại laser: hồng ngọc, rắn, khí, bán dẫn. Ứng dụng của laze: Liên lạc vô tuyến, dao mổ trong ngành y, đọc đĩa CD, khoan cắt vật rắn...

Câu 67. Phát biểu nào là sai? 


A. Điện trở của quang trở giảm mạnh khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào. 


B. Nguyên tắc hoạt động của tất cả các tế bào quang điện đều dựa trên hiện tượng quang dẫn. 


C. Trong pin quang điện, quang năng biến đổi trực tiếp thành điện năng. 


D. Có một số tế bào quang điện hoạt động khi được kích thích bằng ánh sáng nhìn thấy. 

Câu 68. Phôtôn của một bức xạ có năng lượng 6,625.10-19J. Bức xạ này thuộc miền
A. sóng vô tuyến
B. hồng ngoại 
C. tử ngoại 
D. ánh sáng nhìn thấy

Câu 69. Theo mẫu nguyên tử Bo năng lượng của các trạng thái dùng trong nguyên tử hidro có biểu thức En = -13,6/n2(eV) ( với n = 1,2,3….) . Chiếu vào khối khí hidro một chùm sáng gồm các photon có năng lượng: 8,36eV, 10,2eV và 12,75eV, photon không bị khối khí hấp thụ có năng lượng  A. 10,2eV .       B. 12,75eV .          C. 8,36eV và 10,2eV .       D. 8,36eV.
Câu 70. Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản. Khi chiếu bức xạ có tần số f1 vào đám nguyên tử này thì chúng phát ra tối đa 3 bức xạ. Khi chiếu bức xạ có tần số f2 vào đám nguyên tử này thì chúng phát ra tối đa 10 bức xạ. Biết năng lượng ứng với các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được tính theo biểu thức 
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Câu 71. Trong quang phổ của nguyên tử hidro, gọi 
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lần lượt là tốc độ; bán kính quỹ đạo; tốc độ góc; tần số; cường độ dòng điện; chu kì của electron trên quỹ đạo 
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là lực tương tác giữa electron và hạt nhân. Biểu thức nào sau đây không đúng?
A. 
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TIẾT MỤC “ĐỌC LÝ ĐAM MÊ  MỖI NGÀY’’ 
CHƯƠNG VI: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG - PHẦN I
Câu 1. Với ε1, ε2, ε3 lần lượt là năng lượng của phôtôn ứng với các bức xạ màu vàng, bức xạ tử ngoại và bức xạ hồng ngoại thì 


A. ε2 > ε1 > ε3. 
B. ε3 > ε1 > ε2. 
C. ε1 > ε2 > ε3. 
D. ε2 > ε3 > ε1. 

Câu 2. Trong quang phổ vạch phát xạ của nguyên tử hiđrô (H), dãy Banme có 


A. tất cả các vạch đều nằm trong vùng hồng ngoại. 


B. tất cả các vạch đều nằm trong vùng tử ngoại. 


C. bốn vạch thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy là Hα, Hβ, Hγ, Hδ, các vạch còn lại thuộc vùng tử ngoại. 


D. bốn vạch thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy là Hα, Hβ, Hγ, Hδ, các vạch còn lại thuộc vùng hồng ngoại. 

Câu 3. Pin quang điện là nguồn điện trong đó 


A. nhiệt năng được biến đổi thành điện năng. B. hóa năng được biến đổi thành điện năng. 

C. cơ năng được biến đổi thành điện năng. 
   D. quang năng được biến đổi thành điện năng. 
Câu 4. Pin quang điện là nguồn điện hoạt động dựa trên hiện tượng
 
A. huỳnh quang. 
    B. tán sắc ánh sáng.   C. quang – phát quang. D. quang điện trong.
Câu 5. Quang điện trở được chế tạo từ 


A. kim loại và có đặc điểm là điện trở suất của nó giảm khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.


B. chất bán dẫn và có đặc điểm là dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở nên dẫn điện tốt khi được chiếu sáng thích hợp.


C. chất bán dẫn và có đặc điểm là dẫn điện tốt khi không bị chiếu sáng và trở nên dẫn điện kém được chiếu sáng thích hợp.


D. kim loại và có đặc điểm là điện trở suất của nó tăng khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.

Câu 6. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về phôtôn ánh sáng?


A. Năng lượng của phôtôn ánh sáng tím lớn hơn năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ.


B. Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động.


C. Mỗi phôtôn có một năng lượng xác định.


D. Năng lượng của các phôtôn của các ánh sáng đơn sắc khác nhau đều bằng nhau.

Câu 7. Khi nói về phôtôn, phát biểu nào dưới đây là đúng? 

A. Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f, các phôtôn đều mang năng lượng như nhau. 


B. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi bước sóng ánh sáng ứng với phôtôn đó càng lớn. 


C. Năng lượng của phôtôn ánh sáng tím nhỏ hơn năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ. 


D. Phôtôn có thể tồn tại trong trạng thái đứng yên.
Câu 8. Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào hiện tượng

A. quang - phát quang.  B. quang điện trong.   C. phát xạ cảm ứng.    D. nhiệt điện.
Câu 9.  Theo thuyết lượng tử ánh sáng của Anh-xtanh, phôtôn ứng với mỗi ánh sáng đơn sắc có năng lượng càng lớn nếu ánh sáng đơn sắc đó có


A. tần số càng lớn.

B. tốc độ truyền càng lớn.


C. bước sóng càng lớn.
D. chu kì càng lớn.

Câu 10. Tia X có cùng bản chất với 


A. tia 
[image: image40.wmf]+
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.
B. tia 
[image: image41.wmf]a

 .
C. tia hồng ngoại.
D. Tia 
[image: image42.wmf]-
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.

Câu 11. Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai?

A. Trong chân không, phô tôn bay với tốc độ c =3.108m/s dọc theo các tia sáng.


B. Phô tôn của mọi ánh sáng đơn sắc đều mang năng lượng như nhau


C. Phô tôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động.


D. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phô tôn.

Câu 12. Theo mẫu nguyên tử Bo, một nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản, êlectron của nguyên tử chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính r0. Khi nguyên tử này hấp thụ một phôtôn có năng lượng thích hợp thì êlectron có thể chuyển lên quỹ đạo dừng có bán kính bằng


A. 11r0.

B. 10r0.
C. 12r0.
D. 9r0.

Câu 13. Giới hạn quang điện của kẽm là 0,35 µm. Hiện tượng quang điện có thể xảy ra khi chiếu vào tấm kẽm bằng

A. ánh sáng màu tím.      B. tia X.
C. ánh sáng màu đỏ.
D. tia hồng ngoại.
Câu 14. Theo quan điểm của thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai?


A. Các photôn của cùng một ánh sáng đơn sắc đều mang năng lượng như nhau


B. Khi ánh sáng truyền đi xa, năng lượng của photôn giảm dần.


C. Photôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động.


D. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là photon.

Câu 15.  Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng



A. các êlectrôn liên kết trong chất bán dẫn được ánh sáng làm bứt ra khỏi bề mặt bán dẫn. 



B. các êlectrôn tự do trong kim loại được ánh sáng làm bứt ra khỏi bề mặt kim loại.



C. các êlectrôn liên kết trong chất bán dẫn được ánh sáng giải phóng trở thành các êlectrôn dẫn.


D. các êlectrôn thoát khỏi bề mặt kim loại khi kim loại bị đốt nóng.

Câu 16. Gọi λα và λβ lần lượt là hai bước sóng ứng với các vạch đỏ Hα và vạch lam Hβ của dãy Banme (Balmer), λ1 là bước sóng dài nhất của dãy Pasen (Paschen) trong quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô. Biểu thức liên hệ giữa λα , λβ , λ1 là 


A. λ1 = λα - λβ .
B. 1/λ1 = 1/λβ – 1/λα 
C. λ1 = λα + λβ .
D. 1/λ1 = 1/λβ + 1/λα 
Câu 17. Dùng thuyết lượng tử ánh sáng không giải thích được

A. hiện tượng quang – phát quang. 
    B. hiện tượng giao thoa ánh sáng.


C. nguyên tắc hoạt động của pin quang điện.   D. hiện tượng quang điện ngoài.
Câu 18. Gọi năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ, ánh sáng lục và ánh sáng tím lần lượt là (Đ, (L và (T thì 


A. (T > (L > eĐ. 
B. (T > (Đ > eL. 
C. (Đ > (L > eT. 
D. (L > (T > eĐ.

Câu 19. Khi chiếu vào một chất lỏng ánh sáng chàm thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là 


A. ánh sáng tím.
B. ánh sáng vàng.
C. ánh sáng đỏ.
D. ánh sáng lục.

Câu 20. Trong quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô, bước sóng dài nhất của vạch quang phổ trong dãy Lai-man và trong dãy Ban-me lần lượt là (1 và (2. Bước sóng dài thứ hai thuộc dãy Lai-man có giá trị 


A. 
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Câu 21. Khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Năng lượng phôtôn càng nhỏ khi cường độ chùm ánh sáng càng nhỏ.


B. Phôtôn có thể chuyển động hay đứng yên tùy thuộc vào nguồn sáng chuyển động hay đứng yên.


C. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi tần số của ánh sáng ứng với phôtôn đó càng nhỏ.


D. Ánh sáng được tạo bởi các hạt gọi là phôtôn.

Câu 22. Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn.


B. Năng lượng của các phôtôn ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc tần số của ánh sáng.


C. Trong chân không, các phôtôn bay dọc theo tia sáng với tốc độ c = 3.108 m/s.


D. Phân tử, nguyên tử phát xạ hay hấp thụ ánh sáng, cũng có nghĩa là chúng phát xạ hay hấp thụ phôtôn.

Câu 23. Hiện tượng nào sau đây khẳng định ánh sáng có tính chất sóng?


A. Hiện tượng giao thoa ánh sáng. 
B. Hiện tượng quang điện ngoài.


C. Hiện tượng quang điện trong. 
D. Hiện tượng quang phát quang.

Câu 24. Trong các loại tia: Rơn-ghen, hồng ngoại, tử ngoại, đơn sắc màu lục; tia có tần số nhỏ nhất là


A. tia tử ngoại.
B. tia hồng ngoại.
C. tia đơn sắc màu lục.    D. tia X.

Câu 25. Khi nói về quang điện, phát biểu nào sau đây sai?


A. Pin quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện ngoài vì nó nhận năng lượng ánh sáng từ bên ngoài.


B. Điện trở của quang điện trở giảm khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.


C. Chất quang dẫn là chất dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở thành chất dẫn điện tốt khi bị chiếu ánh sáng thích hợp.


D. Công thoát electron của kim loại thường lớn hơn năng lượng cần thiết để giải phóng electron liên kết trong chất bán dẫn.

Câu 26. Tia laze có tính đơn sắc rất cao vì các photon do laze phát ra có


A. độ sai lệch có tần số là rất nhỏ. 
B. độ sai lệch năng lượng là rất lớn.


C. độ sai lệch bước sóng là rất lớn. 
D. độ sai lệch tần số là rất lớn.

Câu 27. Theo thuyết lượng tử ánh sáng, để phát ánh sáng huỳnh quang, mỗi nguyên tử hay phân tử của chất phát quang hấp thụ hoàn toàn một photon của ánh sáng kích thích có năng lượng ε để chuyển sang trạng thái kích thích, sau đó


A. giải phóng một electron tự do có năng lượng nhỏ hơn ε do có mất mát năng lượng.


B. phát ra một photon khác có năng lượng lớn hơn ε do có bổ sung năng lượng.


C. giải phóng một electron tự do có năng lượng lớn hơn ε do có bổ sung năng lượng.


D. phát ra một photon khác có năng lượng nhỏ hơn ε do mất mát năng lượng.

Câu 28. Theo mẫu nguyên tử Bo, trạng thái dừng của nguyên tử


A. có thể là trạng thái cơ bản hoặc trạng thái kích thích.


B. chỉ là trạng thái kích thích.


C. là trạng thái mà các electron trong nguyên tử dừng chuyển động.


D. chỉ là trạng thái cơ bản.

Câu 29. Ánh sáng nhìn thấy có thể gây ra hiện tượng quang điện ngoài với


A. kim loại bạc.
B. kim loại kẽm.
C. kim loại xesi.
D. kim loại đồng.

Câu 30. Theo tiên đề của Bo, khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo L sang quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ21, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ32 và khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ31. Biểu thức xác định λ31 là


A. (31 = 
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B. (31 = (32 - (21.
C. (31 = (32 + (21.
D. (31 = 
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CHƯƠNG VI: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG - PHẦN II
Câu 31. Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron trong nguyên tử hiđrô là r0. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì bán kính quỹ đạo giảm bớt 


A. 12r0.

B. 4r0.
C. 9r0.
D. 16r0.

Câu 32. Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thì thấy dung dịch này phát ra ánh sáng màu lục. Đó là hiện tượng


A. phản xạ ánh sáng.

B. quang - phát quang.


C. hóa - phát quang.

D. tán sắc ánh sáng.

Câu 33. Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng êlectron bị bứt ra khỏi tấm kim loại 
khi


A. chiếu vào tấm kim loại này một chùm hạt nhân heli.


B. chiếu vào tấm kim loại này một bức xạ điện từ có bước sóng thích hợp.


C. cho dòng điện chạy qua tấm kim loại này.


D. tấm kim loại này bị nung nóng bởi một nguồn nhiệt.

Câu 34. Ở một nhiệt độ nhất định, nếu một đám hơi có khả năng phát ra hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng tương ứng λ1 và λ2 (với λ1 < λ2 ) thì nó cũng có khả năng hấp thụ 


A. mọi ánh sáng đơn sắc có bước sóng nhỏ hơn λ1 . 


B. mọi ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong khoảng từ λ1 đến λ2 . 


C. hai ánh sáng đơn sắc đó.                     D. mọi ánh sáng đơn sắc có bước sóng lớn hơn λ2 . 

Câu 35. Nội dung chủ yếu của thuyết lượng tử trực tiếp nói về 


A. sự hình thành các vạch quang phổ của nguyên tử. 


B. sự tồn tại các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô. 


C. cấu tạo của các nguyên tử, phân tử. 


D. sự phát xạ và hấp thụ ánh sáng của nguyên tử, phân tử. 

Câu 36. Theo thuyết lượng từ ánh sáng thì năng lượng của


A. một phôtôn bằng năng lượng nghỉ của một êlectrôn (êlectron).


B. một phôtôn phụ thuộc vào khoảng cách từ phôtôn đó tới nguồn phát ra nó.


C. các phôtôn trong chùm sáng đơn sắc bằng nhau.


D. một phôtôn tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với phôtôn đó.

Câu 37. Trong quang phổ của nguyên tử hiđrô , nếu biết bước sóng dài nhất của vạch quang phổ trong dãy Laiman là (1 và bước sóng của vạch kề với nó trong dãy này là (2 thì bước sóng (( của vạch quang phổ H( trong dãy Banme là


A. ((1 + (2).
B. 
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Câu 38. Một kim loại có giới hạn quang điện là 
[image: image51.wmf]0
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 vào kim loại này. Cho rằng năng lượng mà electron quang điện hấp thụ từ photon của bức xạ trên, một phần dùng để giải phóng nó, phần còn lại biến hoàn toàn thành động năng của nó. Giá trị động năng này là
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Câu 39. Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hidrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo P về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôton ứng với bức xạ có tần số f1 . Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo P về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn ứng với bức xạ có tần số f2. Nếu êlectron chuyển từ quỹ đạo L về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn ứng với bức xạ có tần số


A. f3 = f1 – f2 
B. f3 = f1 + f2
C. 
[image: image57.wmf]22

312

f f+ f

=


D. 
[image: image58.wmf]12

3

12

ff

f

ff

=

+


Câu 40. Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Trong chân không, phôtôn bay với tốc độ c = 3.108 m/s dọc theo các tia sáng.


B. Phôtôn của các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì mang năng lượng khác nhau.


C. Năng lượng của một phôtôn không đổi khi truyền trong chân không.


D. Phôtôn tồn tại trong cả trạng thái đứng yên và trạng thái chuyển động

Câu 41. Khi nói về phôtôn, phát biểu nào dưới đây đúng?


A. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi bước sóng ánh sáng ứng với phôtôn đó càng lớn.


B. Phôtôn có thể tồn tại trong trạng thái đứng yên.


C. Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f xác định, các phôtôn đều mang năng lượng như nhau.


D. Năng lượng của phôtôn ánh sáng tím nhỏ hơn năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ.

Câu 42. Gọi (D là năng lượng của pho ton ánh sáng đỏ, (L là năng lượng của pho ton ánh sáng lục, (V là năng lượng của pho ton ánh sáng vàng. Sắp xếp nào sau đây đúng?


 
A. (V > (L > (D.
B. (L > (V > (D.
C. (L > (D > (V.
D. (D > (V > (L.

Câu 43. Khi nói về phôtôn phát biểu nào dưới đây đúng ?


A. Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số xác định, các phôtôn đều mang năng lượng như nhau.


B. Phôtôn có thể tồn tại trong trạng thái đứng yên.


C. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi bước sóng ánh sáng ứng với phôtôn đó càng lớn.


D. Năng lượng của phôtôn ánh sáng tím nhỏ hơn năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ.

Câu 44. Thuyết lượng tử ánh sáng không được dùng để giải thích


A. hiện tượng quang điện
B. hiện tượng quang – phát quang


C. hiện tượng giao thoa ánh sáng
D. nguyên tắc hoạt động của pin quang điện

Câu 45. Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, bán kính quỹ đạo dừng K là r0. Khi êlectron chuyển động trên các quỹ đạo dừng ở mức cao hơn thì bán kính quỹ đạo không thể là 


A. 4r0.


B. 25 r0.
C. 15 r0.
D.  16 r0.

Câu 46.  Chùm ánh sáng laze không được ứng dụng


A. trong truyền tin bằng cáp quang.
B. làm dao mổ trong y học .



C. làm nguồn phát siêu âm.
D. trong đầu đọc đĩa CD.

Câu 47.  Theo mẫu Bo về nguyên tử hiđrô, nếu lực tương tác tĩnh điện giữa êlectron và hạt nhân khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng L là F thì khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng N, lực này sẽ là 


A. 
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Câu 48. Trong các nhà hàng, khách sạn, rạp chiếu phim, v.v. có lắp máy sấy tay cảm ứng trong nhà vệ sinh.  Khi người sử dụng đưa tay vào vùng cảm ứng, thiết bị sẽ tự động sấy để làm khô tay và ngắt khi người sử dụng đưa tay ra. Máy sấy tay này hoạt động dựa trên 

A. cảm ứng tia tử ngoại phát ra từ bàn tay.  

B. cảm ứng độ ẩm của bàn tay.  

C. cảm ứng tia hồng ngoại phát ra từ bàn tay.  D. cảm ứng tia X phát ra từ bàn tay.

Câu 49. Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-dơ-pho ở điếm nào ?

A. Mô hình nguyên tử có hạt nhân.                         B. Hình dạng quỹ đạo của các êlectron.

C. Biểu thức của lực hút giữa hạt nhân và êlectron. D. Trạng thái có năng lượng ổn định.
Câu 50. Trong các thiết bị, pin quang điện, quang điện trở, tế bào quang điện, ống tia X, có hai thiết bị mà nguyên tắc hoạt động dựa trên cùng một hiện tượng vật lí, đó là

A. tế bào quang điện và quang điện trở.     B. pin quang điện và tế bào quang điện.

C. pin quang điện và quang điện trở.         D. tế bào quang điện và ống tia X.
Câu 51.  Sự phát sáng nào sau đây là hiện tượng quang − phát quang?  
A. Sự phát sáng của con đom đóm. 
     B. Sự phát sáng của đèn dây tóc.  

C. Sự phát sáng của đèn ống thông dụng.    D. Sự phát sáng của đèn LED.

Câu 52. Cột mốc, biển báo giao thông không sử dụng chất phát quang màu(1) ....... mà dùng màu (2)...... hay màu (3) ......... vì phần lớn ánh sáng đèn của các phương tiện giao thông không thể gây phát quang với những chất phát quang màu (1)...... nhưng rất dễ gây phát quang với những chất phát quang màu (2).... hay màu (3).......
Các màu (1),(2),(3) là những màu nào dưới đây? 
A. (1) Đỏ, (2) Vàng, (3) Tím.            B. (1) Đỏ, (2) Tím, (3) Vàng.

C. (1) Tím, (2) Đỏ, (3) Vàng.            D. (1) Vàng, (2) Đỏ, (3) Tím.
Câu 53. Khi nói về sự phát quang, phát biểu nào sau đây là sai? 
A. Sự huỳnh quang thường xảy ra đối với các chất lỏng và chất khí.

B.  Bước sóng của ánh sáng phát quang bao giờ cũng lớn hơn bước sóng của ánh sáng kích thích.

C. Tần số của ánh sáng phát quang bao giờ cũng lớn hơn tần số của ánh sáng kích thích.

D. Sự lân quang thường xảy ra đối với các chất rắn.
Câu 54. Chiều tia tử ngoại vào dung dịch Fluorexein thì dung dịch phát ra ánh sáng màu lục. Hiện tượng đó là hiện tượng
A.  huỳnh quang.   B. phản quang.     C. lân quang.     D. hóa – phát quang.

Câu 55. Laze rubi hoạt động theo nguyên tắc nào? 
A. Dựa vào sự tái hợp giữa êlectron và lỗ trống.            B. Dựa vào sự phát xạ cảm ứng.   

C. Dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ.                       D. Dựa vào hiện tượng quang điện.

Câu 56. Bút laze mà ta thường sử dụng để chỉ bảng thuộc loại laze
A. khí.                    B. lỏng.               C. rắn.                 D. bán dẫn.
Câu 57. Trong sự phát quang, thời gian phát quang
A. là khoảng thời gian từ lúc ngừng kích thích đến lúc ngừng phát quang.

B. là khoảng thời gian từ lúc bẳt đầu kích thích đến lúc ngừng phát quang.

C. là khoảng thời gian từ lúc bắt đầu kích thích đến lúc ngừng kích thích.

D. luôn giống nhau đối với mọi chất phát quang.
Câu 58. Sự huỳnh quang là sự phát quang
A. có thời gian phát quang dài hơn 10-8 s.

B. thường xảy ra với chất rắn.                                   C. chỉ xảy ra với chất lỏng.

D. hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích.
Câu 59. Một đặc điểm của sự phát quang là
A. mọi vật khi kích thích đến một nhiệt độ thích hợp thì sẽ phát quang.

B. quang phổ của vật phát quang phụ thuộc vào ánh sáng kích thích.

C. quang phổ của vật phát quang là quang phổ liên tục.

D. ánh sáng phát quang có bước sóng lớn bước sóng ánh sáng kích thích.
Câu 60. Ánh sáng huỳnh quang của một chất có bước sóng 0,5μm. Chiếu vào chất đó bức xạ có bước sóng nào dưới đây sẽ không có sự phát quang?
A. 0,2 μm.         B. 0,3 μm.       C. 0,4 μm.       D. 0,6 μm.
Câu 61. Hiện tượng phát sáng nào sau đây không phải là hiện tượng quang - phát quang?
A. Đầu cọc chỉ giới hạn đường được sơn màu đỏ hoặc vàng.      

B.  Đèn ống thông dụng( đèn huỳnh quang).

C. Viên dạ minh châu (ngọc phát sáng trong bóng tối).  

D.  Con đom đóm.
Câu 62. Người ta sản xuất ra các loại công tắc điện có đặc điểm sau đây: khi đèn trong phòng tắt đi ta thấy nút bấm của công tắc phát ra ánh sáng màu xanh. Sự phát quang này kéo dài hàng giờ, rất thuận tiện cho việc tìm chỗ bật đèn trong đêm. Đó là hiện tượng.
A. huỳnh quang.           B. điện phát quang.      C. lân quang.       D. tia  catot phát quang.
Câu 63. Nếu ánh sáng kích thích là ánh sáng màu chàm, thì ánh sáng huỳnh quang không thể là  A. ánh sáng màu lam.                             B. ánh sáng màu tím.
          C. ánh sáng màu lục.                              D. ánh sáng màu đỏ.
Câu 64. Dùng thuyết lượng tử ánh sáng không giải thích được
A. hiện tượng quang – phát quang. B. nguyên tắc hoạt động của pin quang điện.

C. hiện tượng giao thoa ánh sáng.   D.  hiện tượng quang điện ngoài.

Câu 65. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Hiện tượng phát quang là hiện tượng một chất hấp thụ năng lượng sau đó bức xạ điện từ trong miền ánh sáng nhìn thấy. Sự phát quang xảy ra ở nhiệt độ bình thường.
B. Hiện tượng phát quang ở đèn LED là hiện tượng điện phát quang.
C. Hiện tượng phát quang ở đèn ống là hiện tượng quang phát quang

D. Thời gian phát quang là khoảng thời gian từ lúc bị kích thích đến khi ngừng phát quang.

Câu 66. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Laser là nguồn sáng phát ra chùm sáng song song có cường độ lớn. Ví dụ: Laser rubi có I=106W/m2.

B. Chùm laze là chùm sáng kết hợp vì các photon có cùng f; cùng biên độ.

C. Chùm laze là chùm sáng song song nên tính định hướng cao. Độ sai lệch tần số tương đối Δf/f =  10-15  nên tính đơn sắc cao.

D. Các loại laser: hồng ngọc, rắn, khí, bán dẫn. Ứng dụng của laze: Liên lạc vô tuyến, dao mổ trong ngành y, đọc đĩa CD, khoan cắt vật rắn...

Câu 67. Phát biểu nào là sai? 


A. Điện trở của quang trở giảm mạnh khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào. 


B. Nguyên tắc hoạt động của tất cả các tế bào quang điện đều dựa trên hiện tượng quang dẫn.     
C. Trong pin quang điện, quang năng biến đổi trực tiếp thành điện năng. 


D. Có một số tế bào quang điện hoạt động khi được kích thích bằng ánh sáng nhìn thấy. 

Câu 68. Phôtôn của một bức xạ có năng lượng 6,625.10-19J. Bức xạ này thuộc miền
A. sóng vô tuyến
B. hồng ngoại 
C. tử ngoại 
D. ánh sáng nhìn thấy

Câu 69. Theo mẫu nguyên tử Bo năng lượng của các trạng thái dùng trong nguyên tử hidro có biểu thức En = -13,6/n2(eV) ( với n = 1,2,3….) . Chiếu vào khối khí hidro một chùm sáng gồm các photon có năng lượng: 8,36eV, 10,2eV và 12,75eV, photon không bị khối khí hấp thụ có năng lượng  A. 10,2eV .       B. 12,75eV .          C. 8,36eV và 10,2eV .       D. 8,36eV.

Câu 70. Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản. Khi chiếu bức xạ có tần số f1 vào đám nguyên tử này thì chúng phát ra tối đa 3 bức xạ. Khi chiếu bức xạ có tần số f2 vào đám nguyên tử này thì chúng phát ra tối đa 10 bức xạ. Biết năng lượng ứng với các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được tính theo biểu thức 
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Câu 71. Trong quang phổ của nguyên tử hidro, gọi 
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là lực tương tác giữa electron và hạt nhân. Biểu thức nào sau đây không đúng?
A. 
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